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 Ph n m tầ ộ
L CH S  TH  GI I TH I NGUYÊN TH Y, C  Đ I VÀ TRUNG Đ IỊ Ử Ế Ớ Ờ Ủ Ổ Ạ Ạ

Ch ng Iươ
XÃ H I NGUYÊN TH YỘ Ủ

Bài 1
S  XU T HI N CON NG I VÀ XÃ H I LOÀI NG IỰ Ấ Ệ ƯỜ Ộ ƯỜ

I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ
1. Ki n th c ế ứ
HS c n hi u nh ng m c và b c ti n trên ch ng đ ng dài, ph n đ u quaầ ể ữ ố ướ ế ặ ườ ấ ấ  

hàng tri u năm c a loài ng i nh m c i thi n đ i s ng và c i bi n b n thân conệ ủ ườ ằ ả ệ ờ ố ả ế ả  
ng i.ườ

2. T  t ng, tình c m ư ưở ả
Giáo d c lòng yêu lao đ ng, vì lao đ ng không nh ng nâng cao đ i s ng c aụ ộ ộ ữ ờ ố ủ  

con ng i mà còn  hoàn thi n b n thân con ng i.ườ ệ ả ườ
3. K  năng ỹ
Rèn k  năng s  d ng sách giáo khoa - k  năng phân tích, đánh giá và t ngỹ ử ụ ỹ ổ  

h p v  đ c đi m ti n hóa c a loài ng i trong quá trình hoàn thi n mình, đ ngợ ề ặ ể ế ủ ườ ệ ồ  
th i th y đ c s  sáng t o và phát tri n không ng ng c a xã h i loài ng i.ờ ấ ượ ự ạ ể ừ ủ ộ ườ

II. TI N TRÌNH  T  CH C D Y - H C Ế Ổ Ứ Ạ Ọ
1. Gi i thi u khái quát v  ch ng trình l ch s  l p 10ớ ệ ề ươ ị ử ớ
Yêu c u và h ng d n ph ng pháp h c b  môn  nhà,  l p.ầ ướ ẫ ươ ọ ộ ở ở ớ
2. D n d t vào bài  h c ẫ ắ ọ
GV nêu tình hu ng qua câu h i t o không khí h c t p: Ch ng trình l ch số ỏ ạ ọ ậ ươ ị ử 

chúng ta đã h c  THCS đ c phân chia thành m y th i kỳ? K  tên các th i kỳ đó?ọ ở ượ ấ ờ ể ờ  
Hình thái ch  đ  xã h i g n li n v i m i th i kỳ? Xã h i loài ng i và loài ng iế ộ ộ ắ ề ớ ỗ ờ ộ ườ ườ  
xu t hi n nh  th  nào? Đ  hi u đi u đó, chúng ta cùng tìm hi u bài h c hôm nay.ấ ệ ư ế ể ể ề ể ọ

3. T  ch c các ho t đ ng d y và  h c trên l p ổ ứ ạ ộ ạ ọ ớ

Các ho t đ ng c a th y và tròạ ộ ủ ầ Ki n th c HSế ứ  
c n n m v ngầ ắ ữ

Ho t đ ng 1 : Làm vi c cá nhân ạ ộ ệ
Tr c h t GV k  câu chuy n v  ngu n g c c aướ ế ể ệ ề ồ ố ủ  
dân t c Vi t Nam (Bà Âu C  v i cái b c trămộ ệ ơ ớ ọ  
tr ng  và  chuy n  Th ng  đ  sáng  t o  ra  loàiứ ệ ượ ế ạ  
ng i) sau đó nêu câu h i: ườ ỏ

1.  S  xu t  hi n  loàiự ấ ệ  
ng i  và  và  đ i  s ngườ ờ ố  
b y ng i nguyên th yầ ườ ủ

Lòai ng i t  đâu mà ra? Câu chuy n k  trên cóườ ừ ệ ể  
ý nghĩa gì ?
- HS qua hi u bi t, qua câu chuy n GV k  và đ cể ế ệ ể ọ  
SGK tr  l i câu h i.ả ờ ỏ
GV d n d t, t o không khí tranh lu n.ẫ ắ ạ ậ
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 - GV nh n xét b  sung và ch t ý: ậ ổ ố
+ Câu chuy n truy n thuy t đã ph n ánh xa x aệ ề ế ả ư  
con ng i mu n lý gi i v  ngu n g c c a mìnhườ ố ả ề ồ ố ủ  
song ch a đ  c  s  khoa h c nên đã g i g mư ủ ơ ở ọ ử ắ  
đi u đó vào s  th n thánh.ề ự ầ
+ Ngày nay, khoa h c phát tri n, đ c bi t là kh oọ ể ặ ệ ả  
c  h c và c  sinh h c đã tìm đ c b ng c  nóiổ ọ ổ ọ ượ ằ ứ  
lên s  phát tri n lâu dài c a sinh gi i, t  đ ngự ể ủ ớ ừ ộ  
v t b c th p lên đ ng v t b c cao mà đ nh caoậ ậ ấ ộ ậ ậ ỉ  
c a  quá  trình  này  là  s  bi n  chuy n  t  v nủ ự ế ể ừ ượ  
thành ng i.ườ
GV nêu câu h i:  ỏ V y con ng i do đâu mà ra?ậ ườ  
Căn c  vào c  s  nào? Th i gian? Nguyên nhânứ ơ ở ờ  
quan tr ng quy t đ nh đ n s  chuy n  bi n đó?ọ ế ị ế ự ể ế  
Ngày nay quá trình chuy n bi n đó có di n raể ế ễ  
hay không? T i sao?ạ

- Loài  ng i  do m t loàiườ ộ  
v n  chuy n bi n thành.ượ ể ế  
Ch ng đ u c a quá trìnhặ ầ ủ  
hình thành này có kho ngả  
6 tri u năm tr c đây.ệ ướ

Ho t đ ng 2: Làm vi c theo nhómạ ộ ệ
- GV: Ch ng đ ng chuy n bi n t  v n đ nặ ườ ể ế ừ ượ ế  
ng i di n ra r t dài. B c phát tri n trung gianườ ễ ấ ướ ể  
là Ng i t i c  (ng i th ng c ).ườ ố ổ ườ ượ ổ
Nhi m v  c  th  c a t ng nhóm là : ệ ụ ụ ể ủ ừ
+ Nhóm 1: Th i gian tìm đ c d u tích Ng i t iờ ượ ấ ườ ố  
c ? Đ a đi m? Ti n hóa trong c u t o c  th ?ổ ị ể ế ấ ạ ơ ể
+ Nhóm 2: Đ i s ng v t ch t và quan h  xã h iờ ố ậ ấ ệ ộ  
c a  Ng i t i c ?ủ ườ ố ổ
- HS : T ng nhóm đ c SGK, tìm ý tr  l i và th oừ ọ ả ờ ả  
lu n th ng nh t ý ki n trình bày trên gi y 1/2 tậ ố ấ ế ấ ờ 
A0.  Đ i  di n  c a  nhóm trình  bày  k t  qu  c aạ ệ ủ ế ả ủ  
mình. 
GV yêu c u HS nhóm khác b  sung. ầ ổ
Cu i cùng GV nh n xét và ch t ý: ố ậ ố
Nhóm 1 : 
+ Th i gian tìm đ c d u tích c a Ng i t i cờ ượ ấ ủ ườ ố ổ 
b t đ u kho ng 4 tri u năm tr c đây.ắ ầ ả ệ ướ
+ Di c t tìm th y  Đông Phi, Giava (Inđônêxia),ố ấ ở  
B c  Kinh  (Trung  Qu c)....  Thanh   Hóa  (Vi tắ ố ệ  
Nam)
+ Ng i t i c  hoàn toàn đi b ng hai chân, đôiườ ố ổ ằ  
tay đ c t  do c m n m, ki m th c ăn. C  thượ ự ầ ắ ế ứ ơ ể 
có nhi u bi n đ i: trán, hôp s ...ề ế ổ ọ

- B t đ u kho ng 4 tri uắ ầ ả ệ  
năm tr c đây đã tìm th yướ ấ  
d u v t c a Ng i t i cấ ế ủ ườ ố ổ 

 m t  s  n i  nh  Đôngở ộ ố ơ ư  
Phi,  In-đô-nê-xi-a,  Trung 
Qu c, Vi t Nam.ố ệ

Nhóm 2: Đ i s ng v t ch t đã có nhi u thay đ iờ ố ậ ấ ề ổ
+ Bi t ch  t o công c  lao đ ng: H  l y m nhế ế ạ ụ ộ ọ ấ ả  
đá hay cu i l n đem ghè v  t o nên m t m t choộ ớ ỡ ạ ộ ặ  
s c và v a tay c m ắ ừ ầ  rìu đá (đ  đá cũ - s  kỳ).ồ ơ

-  Đ i  s ng  v t  ch t  c aờ ố ậ ấ ủ  
Ng i nguyên th y.ườ ủ
+ Ch  t o công c  đá (đế ạ ụ ồ 
đá cũ).

+ Bi t làm ra l a (phát minh l n) và đi u quanế ử ớ ề  
tr ng c i thi n căn b n cu c s ng t  ăn s ng ọ ả ệ ả ộ ố ừ ố  

+ Làm ra l a ử
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 ăn chín.
+ Cùng nhau lao đ ng tìm ki m th c ăn. Ch  y uộ ế ứ ủ ế  
là hái l m và săn b t thú.ượ ắ

+  Tìm ki m th c ăn, sănế ứ  
b t - hái l m.ắ ượ

+ Quan h  h p qu n xã h i, có ng i đ ng đ u,ệ ợ ầ ộ ườ ứ ầ  
có phân công lao đ ng gi a nam - n , cùng chămộ ữ ữ  
sóc con cái, s ng quây qu n theo quan h  ru t th tố ầ ệ ộ ị  
g m 5 - 7 gia đình. S ng trong hang đ ng ho cồ ố ộ ặ  
mái đá, l u d ng b ng cành cây... H p qu n đ uề ự ằ ợ ầ ầ  
tiên ⇒ b y ng i nguyên th y.ầ ườ ủ

- Quan h  xã h i c aệ ộ ủ  
Ng i t i c  đ c g i làườ ố ổ ượ ọ  
b y ng i nguyên th y.ầ ườ ủ

Ho t đ ng 3: C  l p ạ ộ ả ớ
GV dùng nh và bi u đ  đ  gi i thích giúp HSả ể ồ ể ả  
hi u và n m ch c h n: ể ắ ắ ơ
+ Anh v  Ng i t i c . ề ườ ố ổ
+ Anh v  các công c  đá.ề ụ
+ Bi u đ  th i gian c a Ng i t i c .ể ồ ờ ủ ướ ố ổ
- V  hình dáng: Tuy còn nhi u d u tích v n trênề ề ấ ượ  
ng i nh ng Ng i t i c  không còn là v n.ườ ư ườ ố ổ ượ
- Ng i t i c  là Ng i vì đã ch  tác và s  d ngườ ố ổ ườ ế ử ụ  
công c  (M c dù chi c rìu đá còn thô k ch, đ nụ ặ ế ệ ơ  
gi n).ả
- Th i gian: ờ

4 tr. năm        1 tr. năm       4 v n năm        4 v nạ ạ  
năm
(Ng i t i c ) - đi th ngườ ố ổ ẳ
- Hòn đá ghè đ o s  quaẽ ơ
- Hái l m, săn đu i thú ượ ổ
- B y ng i.ầ ườ
Ho t đ ng 1: Làm vi c theo nhóm ạ ộ ệ
GV trình bày: Qua quá trình lao đ ng, cu c s ngộ ộ ố  
c a con ng i ngày càng phát tri n h n. Đ ngủ ườ ể ơ ồ  
th i con ng i t  hoàn thành quá trình hoàn thi nờ ườ ự ệ  
mình  t o b c nh y v t t  v n thành Ng iạ ướ ả ọ ừ ượ ườ  
t i c . Ta tìm hi u b c nh y v t th  2 c a quáố ổ ể ướ ả ọ ứ ủ  
trình này. 

2. Ng i tinh khôn và ócườ  
sáng t oạ

- GV chia l p thành 3 nhóm, nêu câu h i cho t ngớ ỏ ừ  
nhóm : 
+ Nhóm 1 :  Th i đ i Ng i tinh khôn b t đ uờ ạ ườ ắ ấ  
xu t hi n vào th i gian nào? B c hoàn thi n vấ ệ ờ ướ ệ ề  
hình dáng và c u t o c  th  đ c bi u hi n nhấ ạ ơ ể ượ ể ệ ư  
th  nào? ế
+ Nhóm 2 :  S  sáng t o c a Ng i  tinh khônự ạ ủ ườ  
trong vi c ch  t o công c  lao đ ng b ng đá?ệ ế ạ ụ ộ ằ
+ Nhóm 3 : Nh ng ti n b  khác trong cu c s ngữ ế ộ ộ ố  
lao đ ng và v t ch t?ộ ậ ấ
- HS đ c SGK, th o lu n tìm ý tr  l i. Sau khiọ ả ậ ả ờ  
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 đ i di n nhóm trình bày k t qu  th ng nh t c aạ ệ ế ả ố ấ ủ  
nhóm.  HS  nhóm khác  b  sung.  Cu i  cùng  GVổ ố  
nh n xét và ch t ý.ậ ố
+ Nhóm 1: Đ n cu i th i kỳ đ  đá cũ, kho ng 4ế ố ờ ồ ả  
v n năm tr c đây. Ng i tinh khôn (hay còn g iạ ướ ườ ọ  
là Ng i hi n đ i) xu t hi n. Ng i tinh khôn cóườ ệ ạ ấ ệ ườ  
c u  t o  c  th  nh  ngày  nay:  x ng c t  nhấ ạ ơ ể ư ươ ố ỏ 
nh n, bàn tay nh  khéo kéo, ngón tay linh ho t.ắ ỏ ạ  
H p s  và th  tích não phát tri n, trán cao, m tộ ọ ể ể ặ  
ph ng,   hình  dáng  g n  và  linh  ho t,  l p  lôngẳ ọ ạ ớ  
m ng  không  còn  n a  đ a  đ n  s  xu t  hi nỏ ữ ư ế ự ấ ệ  
nh ng màu da khác nhau (3 ch ng t c l n vàng -ữ ủ ộ ớ  
đen - tr ng).ắ

-  Kho ng  4  v n  nămả ạ  
tr c  đây,  Ng i  tinhướ ườ  
khôn xu t hi n. Hình dángấ ệ  
và  c u  t o  c  th  hoànấ ạ ơ ể  
thi n nh  ngày nay.ệ ư

+ Nhóm 2 :  S  sáng t o  c a Ng i  tinh khônự ạ ủ ườ  
trong k  thu t ch  đ o công c  đá: Ng i ta bi tỹ ậ ế ạ ụ ườ ế  
ghè 2 c nh s ch h n c a m nh đá làm cho nóạ ắ ơ ủ ả  
g n và s c h n v i nhi u ki u, lo i khác nhau.ọ ắ ơ ớ ề ể ạ  
Sau khi đ c mãi nh n, đ c khoan l  hay n cượ ẵ ượ ỗ ấ  
đ  tra cán ể ⇒ Công c  đa d ng h n, phù h p v iụ ạ ơ ợ ớ  
t ng công vi c lao đ ng, chau chu t và có hi uừ ệ ộ ố ệ  
qu  h n ả ơ ⇒ Đ  đá m i.ồ ớ

-  Óc sáng t o  là  s  sángạ ự  
t o  c a  Ng i  tinh  khônạ ủ ườ  
trong  công  vi c  c i  ti nệ ả ế  
công c  đ  đá và bi t chụ ồ ế ế 
tác  thêm  nhi u  công  cề ụ 
m i.ớ
+ Công c  đá: Đá cũ ụ  đá 
m i (ghè - mài nh n - đ cớ ẵ ụ  
l  tra cán).ỗ

+ Nhóm 3: Óc sáng t o c a Ng i tinh khôn cònạ ủ ườ  
ch  t o ra nhi u công c  lao đ ng khác : X ngế ạ ề ụ ộ ươ  
cá, cành cây làm lao, ch  cung tên, đan l i đánhế ướ  
cá, làm đ  g m. Cũng t  đó đ i s ng v t ch tồ ồ ừ ờ ố ậ ấ  
đ c nâng lên.  Th c ăn tăng lên đáng k .  Conượ ứ ể  
ng i r i hang đ ng ra đ nh c   đ a đi m thu nườ ờ ộ ị ư ở ị ể ậ  
l i. C  trú “nhà c a” tr  nên ph  bi n.ợ ư ử ở ổ ế

+ Công c  m i: Lao, cungụ ớ  
tên.

Ho t đ ng 1 : Làm vi c c  l p và cá nhânạ ộ ệ ả ớ
GV trình bày : - Cu c cách m ng đá m i - Đây làộ ạ ớ  
m t thu t ng  kh o c  h c nh ng r t thích h pộ ậ ữ ả ổ ọ ư ấ ợ  
v i  th c  t  phát  tri n  c a  con  ng i.  T  khiớ ự ế ể ủ ườ ừ  
Ng i tinh khôn xu t hi n th i đá cũ h u kì, conườ ấ ệ ờ ậ  
ng i đã có m t b c ti n dài: Đã có c  trú “nhàườ ộ ướ ế ư  
c a”, đã s ng n đinhh và lâu dài (l p v  c sâuử ố ổ ớ ỏ ố  
1m nói lên có th  lâu t i c  nghìn năm).ể ớ ả

3. Cu c cách m ng th iộ ạ ờ  
đá m iớ

Nh  th  cũng ph i kéo dài tích lũy kinh nghi mư ế ả ệ  
t i  3 v n năm. T  4 v n năm đ n 1 v n nămớ ạ ừ ạ ế ạ  
tr c đây m i b t đ u th i đá m i.ướ ớ ắ ầ ờ ớ

-  1  v n  năm  tr c  đâyạ ướ  
th i kỳ đá m i b t đ u.ờ ớ ắ ầ

GV nêu câu h i: ỏ
- Đá m i là công c  đá có đi m khác nhau nhớ ụ ể ư  
th  nào so v i công c  đá cũ? ế ớ ụ
HS đ c SGK tr  l i.ọ ả ờ
- HS khác b  sung, cu i  cùng GV nh n xét  vàổ ố ậ  
ch t l i: Đá m i là công c  đá đ c ghè s c, màiố ạ ớ ụ ượ ắ  
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 nh n,  tra  cán  dùng  t t  h n.  Không  nh ng  v yẵ ố ơ ữ ậ  
ng i ta còn s  d ng cung tên thu n th c.ườ ử ụ ầ ụ
GV đ t câu h i: ặ ỏ Sang th i đ i đá m i, cu c s ngờ ạ ớ ộ ố  
v t ch t c a con ng i có bi n đ i nh  th  nào?ậ ấ ủ ườ ế ổ ư ế  
HS đ c SGK tr  l i, HS khác b  sung, cu i cùngọ ả ờ ổ ố  
GV nh n xét và ch t ý: ậ ố
- Sang th i đ i đá m i cu c s ng c a con ng iờ ạ ớ ộ ố ủ ườ  
đã có nh ng thay đ i l n lao.ữ ổ ớ
+ T  ch  hái l m, săn b n ừ ỗ ượ ắ ⇒ tr ng tr t và chănồ ọ  
nuôi (ng i ta tr ng m t s  cây l ng th c vàườ ồ ộ ố ươ ự  
th c ph m nh  lúa, b u, bí...  Đi săn b n đ cự ẩ ư ầ ắ ượ  
thú nh  ng i ta  gi  l i  nuôi và thu n d ngỏ ườ ữ ạ ầ ưỡ  
thành gia súc nh  nh  chó, c u, l n, bò...)ỏ ư ứ ợ
+ Ng i ta bi t làm s ch nh ng t m da thú đườ ế ạ ữ ấ ể 
che thân cho m và “cho có văn hoá” (Tìm th yấ ấ  
cúc, kim x ng)ươ

- Cu c s ng con ng i đãộ ố ườ  
có nh ng thay đ i l n lao,ữ ổ ớ  
ng i ta bi t : ườ ế
+ Tr ng tr t, chăn nuôi. ồ ọ
+ Làm s ch t m da thú cheạ ấ  
thân
+ Làm nh c c  ạ ụ
⇒  Cu c s ng no đ  h n,ộ ố ủ ơ  
đ p  h n và  vui  h n,  b tẹ ơ ơ ớ  
l  thu c vào thiên nhiên.ệ ộ

+ Ng i ta bi t làm đ  trang s c (vòng v  c h tườ ế ồ ứ ỏ ố ạ  
x ng, vòng tay, vòng c  chân, hoa tai b ng đáươ ổ ằ  
m u).ầ
+ Con ng i bi t đ n âm nh c (cây sáo x ng,ườ ế ế ạ ươ  
đàn đá,...)
GV k t  lu n:  Nh  th ,  t ng b c,  t ng b cế ậ ư ế ừ ướ ừ ướ  
con  ng i  không  ng ng  sáng  t o,  ki m  đ cườ ừ ạ ế ượ  
th c  ăn  nhi u  h n,  s ng  t t  h n  và  vui  h n.ứ ề ơ ố ố ơ ơ  
Cu c s ng b t d n s  l  thu c vào thiên nhiên.ộ ố ớ ầ ự ệ ộ  
Cu c s ng con ng i ti n b  v i t c đ  nhanhộ ố ườ ế ộ ớ ố ộ  
h n và n đ nh h n t  th i đá m i.ơ ổ ị ơ ừ ờ ớ

4. S  k t bài h c ơ ế ọ
GV ki m tra ho t đ ng nh n th c c a HS và yêu c u HS tr  l i câu h i: ể ạ ộ ậ ứ ủ ầ ả ờ ỏ
- Ngu n g c c a loài ng i, nguyên nhân quy t đ nh đ n quá trình ti n hóa? ồ ố ủ ườ ế ị ế ế
- Th  nào là Ng i t i c ? Cu c s ng v t ch t và xã h i c a Ng i t i c ?ế ườ ố ổ ộ ố ậ ấ ộ ủ ườ ố ổ
- Nh ng ti n b  kĩ thu t khi Ng i tinh khôn xu t hi n?ữ ế ộ ậ ườ ấ ệ
5. D n dò, bài t p v  nhàặ ậ ề
- N m đ c bài cũ. Đ c tr c bài m i và tr  l i câu h i trong sách giáoắ ượ ọ ướ ớ ả ờ ỏ  

khoa.
- Bài t p.ậ
L p b ng so sánh ậ ả

N i dungộ Th i kì đá cũờ Th i kì đáờ  
m iớ

Th i gian ờ
Ch  nhânủ
Kĩ thu t ch  t o công c  đáậ ế ạ ụ
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 Đ i s ng lao đ ng ờ ố ộ
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 Bài 2
XÃ H I NGUYÊN TH YỘ Ủ

I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ
 Sau khi h c xong bài h c, yêu c u HS c n : ọ ọ ầ ầ
1. Ki n th c ế ứ
- Hi u đ c đ c đi m t  ch c th  t c, b  l c, m i quan h  trong t  ch c xãể ượ ặ ể ổ ứ ị ộ ộ ạ ố ệ ổ ứ  

h i đ u tiên c a loài ng i.ộ ầ ủ ườ
- M c th i gian quan tr ng c a quá trình xu t hi n kim lo i và quan h  quố ờ ọ ủ ấ ệ ạ ệ ả 

xã h i c a công c  kim lo i.ộ ủ ụ ạ
2. T  t ngư ưở
- Nuôi d ng gi c m  chính đáng - xây d ng m t th i đ i Đ i Đ ng trongưỡ ấ ơ ự ộ ờ ạ ạ ồ  

văn minh.
3. K  năng ỹ
Rèn cho HS k  năng phân tích và đánh giá t  ch c xã h i th  t c, b  l c. Kĩỹ ổ ứ ộ ị ộ ộ ạ  

năng phân tích và t ng h p v  quá trình ra đ i c a kim lo i, nguyên nhân, h  quổ ợ ề ờ ủ ạ ệ ả 
c a ch  đ  t  h u ra đ i.ủ ế ộ ư ữ ờ

II. THI T B , TÀI LI U D Y - H C Ế Ị Ệ Ạ Ọ
- Tranh nh.ả
- M u truy n ng n v  sinh ho t c a th  t c, b  l c. ẩ ệ ắ ề ạ ủ ị ộ ộ ạ
III. TI N TRÌNH T  CH C D Y - H CẾ Ổ Ứ Ạ Ọ
1. Ki m tra bài cũể
Câu h i 1: L p niên bi u th i gian v  quá trình ti n hóa t  v n thànhỏ ậ ể ờ ề ế ừ ượ  

ng i? Mô t  đ i s ng v t ch t và xã h i c a Ng i t i c ?ườ ả ờ ố ậ ấ ộ ủ ườ ố ổ
Câu h i 2: T i sao nói th i đ i Ng i tinh khôn cu c s ng c a con ng iỏ ạ ờ ạ ườ ộ ố ủ ườ  

t t h n, đ  h n, đ p h n và vui h n?ố ơ ủ ơ ẹ ơ ơ
2. D n d t bài m iẫ ắ ớ
Bài m t cho chúng ta hi u quá trình ti n hóa và t  hoàn thi n c a con ng i.ộ ể ế ự ệ ủ ườ  

S  hoàn thi n v  vóc dáng và c u t o c  th . S  ti n b  trong cu c s ng v tự ệ ề ấ ạ ơ ể ự ế ộ ộ ố ậ  
ch t. Đ i s ng c a con ng i t t h n - đ  h n - đ p h n - vui  h n. Và trong sấ ờ ố ủ ườ ố ơ ủ ơ ẹ ơ ơ ự 
phát tri n y ta th y s  h p qu n c a b y ng i nguyên th y - m t t  ch c xãể ấ ấ ự ợ ầ ủ ầ ườ ủ ộ ổ ứ  
h i quá đ . T  ch c y còn mang tính gi n đ n, hoang s , còn đ y d u n b yộ ộ ổ ứ ấ ả ơ ơ ầ ấ ấ ầ  
đàn cùng s  hoàn thi n c a con ng i. B y đàn phát tri n t o nên s  g n k t vàự ệ ủ ườ ầ ể ạ ự ắ ế  
đ nh hình c a m t t  ch c xã h i lòai ng i khác  h n v i t  ch c b y, đàn. Đị ủ ộ ổ ứ ộ ườ ẳ ớ ổ ứ ầ ể 
hi u rõ t  ch c th c ch t, đ nh hình đ u tiên c a loài ng i đó, chúng ta cùng tìmể ổ ứ ự ấ ị ầ ủ ườ  
hi u bài hôm nay.ể
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3. T  ch c các ho t đ ng d y và  h c trên l p ổ ứ ạ ộ ạ ọ ớ

Các ho t đ ng c a th y và tròạ ộ ủ ầ Ki n th c HSế ứ  
c n n m v ngầ ắ ữ

Ho t đ ng 1 : C  l p và cá nhân ạ ộ ả ớ
Tr c h t GV g i HS nh  l i nh ng ti n b , sướ ế ợ ớ ạ ữ ế ộ ự 
hoàn thi n c a con ng i trong th i đ i ng i tinhệ ủ ườ ờ ạ ườ  
khôn. Đi u đã d n đ n xu t hi n c a b y ng iề ẫ ế ấ ệ ủ ầ ườ  
nguyên th y, m t t  ch c h p qu n và sinh ho tủ ộ ổ ứ ợ ầ ạ  
theo t ng gia đình trong hình th c b y ng i cũngừ ứ ầ ườ  
khác đi. S  dân tăng lên. T ng nhóm ng i cũngố ừ ườ  
đông đúc, m i nhóm có h n 10 gia đình (đông h nỗ ơ ơ  
tr c g p 2 - 3 l n) g m 2, 3 th  h  già tr  cóướ ấ ầ ồ ế ệ ẻ  
chung dòng máu ⇒ H  h p thành m t t  ch c xãọ ợ ộ ổ ứ  
h i ch t ch  h n, g n bó h n, có t  ch c h n.ộ ặ ẽ ơ ắ ơ ổ ứ ơ  
Hình th c t  ch c y g i là th  t c - nh ng ng iứ ổ ứ ấ ọ ị ộ ữ ườ  
“cùng h ”. Đây là t  ch c th c ch t và đ nh hìnhọ ổ ứ ự ấ ị  
đ u tiên c a loài ng i.ầ ủ ườ

1. Th  t c và b  l cị ộ ộ ạ
a. Th  t cị ộ

GV nêu câu h i : ỏ Th  nào là th  t c? M i quan hế ị ộ ố ệ  
trong th  t c?ị ộ
HS nghe và đ c sách giáo khoa tr  l i.ọ ả ờ
HS khác b  sung. Cu i cùng GV nh n xét và ch tổ ố ậ ố  
ý: 
+ Th  t c là  nhóm ng i có kho ng h n 10 giaị ộ ườ ả ơ  
đình, g m 2 - 3 th  h  già tr  và có chung dòngồ ế ệ ẻ  
máu.

- Th  t c là nhóm ng i cóị ộ ườ  
kho ng h n 10 gia đình vàả ơ  
có chung dòng máu.

+  Trong  th  t c,  m i  thành  viên  đ u  h p  s c,ị ộ ọ ề ợ ứ  
chung l ng đ u c t, ph i h p ăn ý v i nhau đ  tìmư ấ ậ ố ợ ớ ể  
ki m th c ăn.  R i  đ c  h ng th  b ng nhau,ế ứ ồ ượ ưở ụ ằ  
công b ng. Trong th  t c, con cháu tôn kính ông bàằ ị ộ  
cha  m  và  ng c  l i,  ông  bà  cha  m  đ u  yêuẹ ượ ạ ẹ ề  
th ng,  chăm lo,  b o đ m nuôi  d y  t t  c  conươ ả ả ạ ấ ả  
cháu c a th  t c.ủ ị ộ

-  Quan  h  trong  th  t c  :ệ ị ộ  
công  b ng,  bình  đ ng,ằ ẳ  
cùng  làm  cùng  h ng.ưở  
L p tr  tôn kính cha m ,ớ ẻ ẹ  
ông bà và cha m  đ u yêuẹ ề  
th ng và chăm sóc t t cươ ấ ả 
con cháu c a th  t c.ủ ị ộ
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 GV phân tích b  sung đ  nh n m nh khái ni mổ ể ấ ạ ệ  
h p  tác  lao  đ ng   ợ ộ ⇒  h ng th  b ngưở ụ ằ  
nhau -   c ng đ ng. Công vi c  lao đ ngộ ồ ệ ộ  
hàng đ u và th ng xuyên c a th  t c làầ ườ ủ ị ộ  
ki m th c ăn đ  nuôi s ng th  t c.  Lúcế ứ ể ố ị ộ  
b y gi  v i công ấ ờ ớ

vi c săn đu i và săn b y các con thú l n, thú ch yệ ổ ẫ ớ ạ  
nhanh,  con  ng i  không  th  lao  đ ngườ ể ộ  
riêng r , bu c h  ph i cùng h p s c t oẽ ộ ọ ả ợ ứ ạ  
thành m t vòng vây, hò hét, ném ộ

đá, ném lao, b n cung tên, d n thú ch  còn  m t conắ ồ ỉ ộ  
đ ng ch y duy nh t, đó là h  b y. Yêu c u c aườ ạ ấ ố ẫ ầ ủ  
công vi c và trình đ  th i đó bu c ph i h p tácệ ộ ờ ộ ả ợ  
nhi u ng i,  th m chí  c a  c  th  t c.  Vi c tìmề ườ ậ ủ ả ị ộ ệ  
ki m th c ăn không th ng xuyên, không nhi u.ế ứ ườ ề  
Khi  ăn,  h  cùng nhau ăn (k  chuy n...  Qua b cọ ể ệ ứ  
tranh v  trên vách đá  hang đ ng, ta ẽ ở ộ
th y: Sau khi đi săn thú v , h  cùng nhau n ngấ ề ọ ướ  
th t r i ăn th t n ng v i rau c  đã đ c chia thànhị ồ ị ướ ớ ủ ượ  
các kh u ph n đ u nhau. Ho c có n i th c cănẩ ầ ề ặ ơ ứ  
đ c đ  trên tàu lá r ng, t ng ng i b c ăn t  t nượ ể ộ ừ ườ ố ừ ố  
vì không có nhi u đ  ăn ề ể
t  do tho i mái). Vi c chia kh u ph n ăn, ta th yự ả ệ ẩ ầ ấ  
ngay trong th i hi n đ i này khi phát hi n th  t cờ ệ ạ ệ ị ộ  
Tasađây   Philipines.  Tính  công  b ng  -  cùngở ằ  
h ng đ c th  hi n r t rõ. GV có th  k  thêmưở ượ ể ệ ấ ể ể  
câu chuy n m nh v i t ng c a nhà dân t c h cệ ả ả ặ ủ ộ ọ  
v i th  dân Nam M .ớ ổ ỹ
Qua câu chuy n,  GV ch t  l i:  Nguyên t c  vàngệ ố ạ ắ  
trong xã h i th  t c là c a chung, vi c chung, làmộ ị ộ ủ ệ  
chung, th m chí  chung m t nhà. Tuy nhiên đây làậ ở ộ  
m t  đ i  đ ng  trong  kỳ  mông  mu i,  khó  khănộ ạ ồ ộ  
nh ng trong  t ng  lai  chúng ta  v n  có  th  xâyư ươ ẫ ể  
d ng đ i đ ng trong th i văn minh - m i đ i đ ngự ạ ồ ờ ọ ạ ồ  
mà trong đó con ng i có trình đ  văn minh cao vàườ ộ  
quan h  c ng đ ng làm theo năng l c và h ngệ ộ ồ ự ưở  
theo nhu c u. Đi u đó chúng ta có th  th c hi nầ ề ể ự ệ  
đ c  -  m t  c  m  chính  đáng  mà  loài  ng iượ ộ ướ ơ ườ  
h ng tướ ới.
Ho t đ ng 2 : Làm vi c cá nhân ạ ộ ệ b. B  l c ộ ạ
GV nêu câu h i: Ta bi t đ c đi m c a th  t c. D aỏ ế ặ ể ủ ị ộ ự  
trên hi u bi t đó, hãy: ể ế
+ Đ nh nghĩa th  nào là b  l c? ị ế ộ ạ
+ Nêu đi m gi ng và đi m khác gi a b  l c và thể ố ể ữ ộ ạ ị 
t c?ộ

- B  l c là t p h p m t sộ ạ ậ ợ ộ ố 
th  t c s ng c nh nhau vàị ộ ố ạ  
có  cùng  m t  ngu n  g cộ ồ ố  
c a t  tiên.ủ ổ

HS đ c  SGK và  tr  l i.  HS khác  b  sung.  GVọ ả ờ ổ  - Quan h  gi a các th  t cệ ữ ị ộ  
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 nh n xét và ch t ý.ậ ố
+ B  l c là t p h p m t s  th  t c,  s ng c nhộ ạ ậ ợ ộ ố ị ộ ố ạ  
nhau, có h  hàng v i nhau và có chung m t ngu nọ ớ ộ ồ  
g c t  tiên.ố ổ

trong b  l c là g n bó giúpộ ạ ắ  
đ  nhau.ỡ

+ Đi m gi ng : Cùng có chung m t dòng máu.ể ố ộ
Đi m khác :    T  ch c l n h n (g m nhi u thể ổ ứ ớ ơ ồ ề ị 
t c).ộ
                       M i quan h  trong b  l c là s  g nố ệ ộ ạ ự ắ  
bó, 
giúp đ  nhau, ch  không có quan h  h p s c laoỡ ứ ệ ợ ứ  

đ ng ộ
ki m ăn.ế
Ho t đ ng 1 : Theo nhóm ạ ộ 2.  Bu i  đ u  c a  th i  đ iổ ầ ủ ờ ạ  

kim khí
GV nêu: T  ch  con ng i biét ch  t o công c  đáừ ỗ ườ ế ạ ụ  

và 
a.  Quá  trình  tìm  và  sử  
d ng ụ

ngày càng c i ti n đ  công c  g n h n, s c h n,ả ế ể ụ ọ ơ ắ ơ  
s  d ng ử ụ

kim lo iạ

có hi u qu   h n.  Không d ng l i  các công cệ ả ơ ừ ạ ở ụ 
đá, 

x ng, tre g  mà ng i ta phát hi n ra kim lo i,ươ ỗ ườ ệ ạ  
dùng kim lo i đ  ch  t o đ  dùng và công cạ ể ế ạ ồ ụ 
lao đ ng. ộ Quá 

trình tìm th y kim lo i - s  d ng nó nh  th  nàoấ ạ ử ụ ư ế  
và hi u qu  c a nó ra sao? Chia nhóm đ  tìmệ ả ủ ể  
hi u.ể

Nhóm 1:  Tìm m c th i gian con ng i tìm th yố ờ ườ ấ  
kim loai? Vì sao l i cách xa nhau nh  th ? ạ ư ế

Nhóm 2 : S  xu t hi n công c  b ng kim lo i có ýự ấ ệ ụ ằ ạ  
nghĩa nh  th  nào đ i v i s n xu t? ư ế ố ớ ả ấ

HS đ c SGK, trao đ i th ng nh t ý ki n. Đ i di nọ ổ ố ấ ế ạ ệ  
nhóm trình  bày.  Các  nhóm khác góp ý.  Cu iố  
cùng GV nh n xét và ch t ý: ậ ố

+ Quá trình con ng i tìm và s  d ng kim lo i :ườ ử ụ ạ  
Kho ngả

-  Con  ng i  tìm  và  sườ ử 
d ng ụ

 5500 năm tr c đây, ng i Tây Á và Ai C p sướ ướ ậ ử 
d ngụ

kim lo i : ạ

đ ng s m nh t (đ ng đ ).ồ ớ ấ ồ ỏ
Kho ng 4000 năm tr c đây, c  dân  nhi u n iả ướ ư ở ề ơ  
đã bi t dùng đ ng thau.ế ồ
Kho ng 3000 năm tr c đây, c  dân Tây Á vàả ướ ư  
châu Âu đã bi t đúc và dùng đ  s t.ế ồ ắ

+ Kho ng 5500 năm tr cả ướ  
đây - đ ng đ .ồ ỏ
+ Kho ng 4000 năm tr cả ướ  
đây - đ ng thau. ồ
+ Kho ng 3000 năm tr cả ướ  
đây - s t.ắ
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 GV có th  phân tích và nh n m nh: Con ng i tìmể ấ ạ ườ  
th y các kim lo i kim khí cách r t xa nhau b iấ ạ ấ ở  
lúc đó đi u ki n còn r t khó khăn, vi c phátề ệ ấ ệ  
minh m i v  kĩ thu t là đi u không d . M cớ ề ậ ề ễ ặ  
dù con ng i đã b c sang th i đ i kim khí tườ ướ ờ ạ ừ 
5500  năm  tr c  đây  nh ng  trong  su t  1500ướ ư ố  
năm, kim lo i (đ ng) còn r t ít, quí nên h  m iạ ồ ấ ọ ớ  
dùng ch  ế

t o thành trang s c, vũ khí mà công c  lao đ ngạ ứ ụ ộ  
ch  y u v n là đ  đá, đ  g . Ph i đ n th i kỳủ ế ẫ ồ ồ ỗ ả ế ờ  
đ  s t con ng i m i ch  t o ph  bi n thànhồ ắ ườ ớ ế ạ ổ ế  
công c  lao đ ng. Đây là nguyên nhân c  b nụ ộ ơ ả  
t o nên m t  s  bi n đ i  l n  lao trong cu cạ ộ ự ế ổ ớ ộ  
s ng con ng i:ố ườ

+ S  phát minh ra công c  kim khí đã có ý nghĩaự ụ  
l n lao trong cu c s ng lao đ ng: Năng su tớ ộ ố ộ ấ  
lao  đ ng  v t  xa  th i  đ i  đ  đá,  khai  thácộ ượ ờ ạ ồ  
nh ng vùng đ t đai m i, cày sâu cu c b m, xữ ấ ớ ố ẫ ẻ 
g  đóng thuy n, x  đá làm lâu đài; và đ c bi tỗ ề ẻ ặ ệ  
quan tr ng là t  ch  s ng b p bênh, t i ch  đọ ừ ỗ ố ấ ớ ỗ ủ 
s ng, ti n t i con ng i làm ra m t l ng s nố ế ớ ườ ộ ượ ả  
ph m th a th ng xuyên.ẩ ừ ườ

b. H  quệ ả
- Năng su t lao đ ng tăng.ấ ộ
-  Khai  thác  thêm  đ t  đaiấ  
tr ng tr t.ồ ọ
- Thêm nhi u ngành nghề ề 
m i.ớ

Ho t đ ng 1: C  l p và cá nhân ạ ộ ả ớ
Tr c tiên GV g i nh  l i quan h  trong xã h iướ ợ ớ ạ ệ ộ  
nguyên thu . Trong xã h i nguyên thu , s  côngỷ ộ ỷ ự  
b ng và bình đ ng là “nguyên t c vàng” nh ng lúcằ ẳ ắ ư  

y, con ng i trong c ng đ ng d a vào nhau vìấ ườ ộ ồ ự  
tình tr ng đ i s ng còn quá th p. Khi b t đ u cóạ ờ ố ấ ắ ầ  
s n ph m th a thì l i không có ả ẩ ừ ạ

3. S  xu t hi n t  h uự ấ ệ ư ữ  
và xã h i có giai c p.ộ ấ

đ  đem chia đ u cho m i ng i. Chính l ng s nể ề ọ ườ ượ ả  
ph m th a đ c các thành viên có ch c ph nẩ ừ ượ ứ ậ  
nh n (ng i  ch  huy dân binh, ng i chuyênậ ườ ỉ ườ  
trách  l  nghi,  ho c đi u hành các công vi cễ ặ ề ệ  
chung c a th  t c, b  l c) qu n lý và đem raủ ị ộ ộ ạ ả  
dùng  chung,  sau  l i  d ng  ch c  ph n  chi mợ ụ ứ ậ ế  
m t ph n s n ph m th a khi chi cho các côngộ ầ ả ẩ ừ  
vi c chung.ệ

GV nêu câu h iỏ : Vi c chi m s n ph m th a c aệ ế ả ẩ ừ ủ  
m t s  ng i có ch c ph n đã tác đ ng đ nộ ố ườ ứ ậ ộ ế  
xã h i nguyên th y nh  th  nào?ộ ủ ư ế  

-  Ng i  l i  d ng  ch cườ ợ ụ ứ  
quy n chi m c a chung ề ế ủ ⇒ 
t  h u xu t hi nư ữ ấ ệ

HS đ c SGK tr  l i, HS khác góp ý r i GV nh nọ ả ờ ồ ậ  
xét và ch t  ý: ố

12



 ** + Trong xã h i có ng i nhi u, ng i ít c aộ ườ ề ườ ủ  
c i, c a c i th a t o c  h i cho m t s  ng iả ủ ả ừ ạ ơ ộ ộ ố ườ  
dùng th  đo n chi m làm c a riêng. T  h uủ ạ ế ủ ư ữ  
xu t hi n trong c ng đ ng bình đ ng, khôngấ ệ ộ ồ ẳ  
có c a c i b t đ u b  phá v .ủ ả ắ ầ ị ỡ

- Gia đình ph  h  hay giaụ ệ  
đình m u  h .ẫ ệ

+ Trong gia đình cũng thay đ i. Đàn ông làm côngổ  
vi c n ng, cày b a t o ra ngu n th c ăn chínhệ ặ ừ ạ ồ ứ  
và th ng xuyên ườ ⇒ Gia đình ph  h  xu t hi n.ụ ệ ấ ệ

-  Xã  h i  phân  chia  giaiộ  
c p.ấ

*
+ Kh  năng lao đ ng c a m i gia đình cũng khácả ộ ủ ỗ  

nhau.
 Giàu nghèo ⇒   Giai c p ra đ i.ấ ờ
⇒ Công xã th  t c tan v  đ a con ng i b c sangị ộ ỡ ư ườ ướ  

th i đ i có giai c p đ u tiên - th i c  đ i.ờ ạ ấ ầ ờ ổ ạ

4. S  k t bài h c ơ ế ọ
1. Th  nào là th  t c - b  l c? ế ị ộ ộ ạ
2. Nh ng bi n đ i l n lao c a đ i s ng s n xu t - quan h  xã h i c a th iữ ế ổ ớ ủ ờ ố ả ấ ệ ộ ủ ờ  

đ i kim khí.ạ
5. Bài t p, d n dò v  nhàậ ặ ề
- Tr  l i câu h iả ờ ỏ
1.  So sánh đi m gi ng - khác nhau gi a th  t c và b  l c?ể ố ữ ị ộ ộ ạ
2. Do đâu mà t  h u xu t hi n? Đi u này đã d n t i s  thay đ i trong xã h iư ữ ấ ệ ề ẫ ớ ự ổ ộ  

nh  th  nào? ư ế
- Đ c bài 3 : ọ
1. Các qu c gia c  đ i ph ng Đông.ố ổ ạ ươ
2. Ý nghĩa các b c tranh hình 2 trang 11,  hình 3 trang 13.ứ
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 Ch ng II ươ
XÃ H I C  Đ IỘ Ổ Ạ

Bài 3
CÁC QU C GIA C  Đ I PH NG ĐÔNG Ố Ổ Ạ ƯƠ

I. M C TIÊU BÀI H CỤ Ọ
1. Ki n th c ế ứ
Sau khi h c xong bài h c, yêu c u HS ph i n m đ c nh ng v n đ  sau: ọ ọ ầ ả ắ ượ ữ ấ ề
- Nh ng đ c đi m c a đi u ki n t  nhiên c a các qu c gia ph ng Đông vàữ ặ ể ủ ề ệ ự ủ ố ươ  

s  phát tri n ban đ u c a các ngành kinh t ; t  đó th y đ c nh h ng c a đi uự ể ầ ủ ế ừ ấ ượ ả ưở ủ ề  
ki n t  nhiên và n n t ng kinh t  đ n quá trình hình thành nhà n c, c  c u xãệ ự ề ả ế ế ướ ơ ấ  
h i, th  ch  chính tr   khu v c này.ộ ể ế ị ở ự

- Nh ng đ c đi m c a quá trình hình thành xã h i có giai c p và nhà n c,ữ ặ ể ủ ộ ấ ướ  
c  c u xã h i c a xã h i c  đ i ph ng Đông.ơ ấ ộ ủ ộ ổ ạ ươ

- Thông qua vi c tìm hi u v  c  c u b  máy nhà n c và quy n l c c a nhàệ ể ề ơ ấ ộ ướ ề ự ủ  
vua, HS còn hi u rõ th  nào là ch  đ  chuyên ch  c  đ i.ể ế ế ộ ế ổ ạ

- Nh ng thành t u l n v  văn hoá c a các qu c gia c  đ i ph ng Đông.ữ ự ớ ề ủ ố ổ ạ ươ
2. T  t ng, tình c mư ưở ả
- Thông qua bài h c b i d ng lòng t  hào v  truy n th ng l ch s  c a dânọ ồ ưỡ ự ề ề ố ị ử ủ  

t c ph ng Đông, trong đó có Vi t Nam.ộ ươ ệ
3. K  năng ỹ
- Bi t s  d ng b n đ  đ  phân tích nh ng thu n l i, khó khăn và vai trò c aế ử ụ ả ồ ể ữ ậ ợ ủ  

các đi u ki n đ a lý  các qu c gia c  đ i ph ng Đông.ề ệ ị ở ố ổ ạ ươ
II. THI T B , TÀI LI U D Y - H C Ế Ị Ệ Ạ Ọ
- B n đ  các qu c gia c  đ i.ả ồ ố ổ ạ
- B n đ  th  gi i hi n nay.ả ồ ế ớ ệ
- Tranh nh nói v  nh ng thành t u văn hoá c a các qu c gia c  đ i ph ngả ề ữ ự ủ ố ổ ạ ươ  

Đông đ  minh h a (n u có th  s  d ng ph n m m Encarta 2005, ph n gi i thi uể ọ ế ể ử ụ ầ ề ầ ớ ệ  
v  nh ng thành t u c a Ai C p c  đ i).ề ữ ự ủ ậ ổ ạ

III. TI N TRÌNH T  CH C D Y - H CẾ Ổ Ứ Ạ Ọ
Bài này d y trong 2 ti t: Ti t 1 gi ng m c1, 2 và m c 3; Ti t 2 gi ng m c 4 vàạ ế ế ả ụ ụ ế ả ụ  

5.
1. Ki m tra bài cũể
Câu h i ki m tra  ti t 1: Nguyên nhân tan rã c a xã h i nguyên th y? Bi uỏ ể ở ế ủ ộ ủ ể  

hi n?ệ
2. D n d t vào bài m iẫ ắ ớ
- GV nh n xét câu tr  l i c a HS, khái quát bài cũ và d n d t HS vào bàiậ ả ờ ủ ẫ ắ  

m i và nêu nhi m v  nh n th c cho HS nh  sau: Trên l u v c các dòng sông l n ớ ệ ụ ậ ứ ư ư ự ớ ở 
châu Á và châu Phi t  thiên niên k  IV TCN, c  dân ph ng Đông đã bi t t i nghừ ỷ ư ươ ế ớ ề 
luy n kim, làm nông nghi p và chăn nuôi gia súc. H  đã xây d ng các qu c gia đ uệ ệ ọ ự ố ầ  
tiên c a mình, đó là xã h i có giai c p đ u tiên mà trong đó thi u s  quý t c th ngủ ộ ấ ầ ể ố ố ố  
tr  đa s  nông dân công xã và nô l . Quá trình hình thành và phát tri n c a nhà n cị ố ệ ể ủ ướ  

 các qu c gia c  đ i ph ng Đông không gi ng nhau, nh ng th  ch  chung làở ố ổ ạ ươ ố ư ể ế  
ch  đ  chuyên ch  c  đ i, mà trong đó vua là ng i n m m i quy n hành và đ cế ộ ế ổ ạ ườ ắ ọ ề ượ  
cha truy n, con n i.ề ố
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 Qua bài h c này chúng ta còn bi t đ c ph ng Đông là cái nôi c a vănọ ế ượ ươ ủ  
minh nhân lo i, n i mà l n đ u tiên con ng i đã bi t sáng t o ra ch  vi t, vănạ ơ ầ ầ ườ ế ạ ữ ế  
h c, ngh  thu t và nhi u tri th c khoa h c khác.ọ ệ ậ ề ứ ọ

3. T  ch c ho t đ ng trên l p ổ ứ ạ ộ ớ

Các ho t đ ng c a th y và tròạ ộ ủ ầ N i dung ki n th c c n n mộ ế ứ ầ ắ
- GV treo b n đ  “Các qu c gia c  đ i”ả ồ ố ổ ạ  

trên  b ng,  yêu c u HS quan sát,  k tả ầ ế  
h p v i ki n th c ph n 1 trong SGKợ ớ ế ứ ầ  
tr  l i câu h i:  ả ờ ỏ Các qu c gia c  đ iố ổ ạ  
ph ng  Đông n m  đâu?  Có nh ngươ ằ ở ữ  
thu n l i gì?ậ ợ  - G i m t HS tr  l i, cácọ ộ ả ờ  
HS khác có th  b  sung cho b n.ể ổ ạ

a. Đi u ki n t  nhiên ề ệ ự
- Thu n l i: Đ t đai phù sa màu m ,ậ ợ ấ ỡ  
g n ngu n n c t i, thu n l i choầ ồ ướ ướ ậ ợ  
s n xu t và sinh s ng.ả ấ ố
- Khó khăn: D  b  lũ l t,  gây m tễ ị ụ ấ  
mùa, nh h ng đ n đ i s ng c aả ưở ế ờ ố ủ  
nhân dân.

-  GV  ti p  t c  đ t  câu  h i:  ế ụ ặ ỏ Bên  c nhạ  
nh ng thu n l i  thì  có khó khăn gì?ữ ậ ợ  
Mu n  kh c  ph c  khó  khăn  c  dânố ắ ụ ư  
ph ng Đông đã ph i làm gì? ươ ả

- GV g i m t HS tr  l i, các HS khác bọ ộ ả ờ ổ 
sung cho b n.ạ

- Do th y l i,.... ng i ta s ng qu nủ ợ ườ ố ầ  
t  thành nh ng trung tâm qu n cụ ữ ầ ư 
l n  và  g n  bó  v i  nhau  trong  tớ ắ ớ ổ 
ch c công xã. Nh  đó mà nhà n cứ ờ ướ  
s m  hình thành nhu c u s n xu tớ ầ ả ấ  
và tr  th y.ị ủ

- GV nh n xét và ch t ý: ậ ố
+ Thu n l i: Đ t đai phù sa màu m  vàậ ợ ấ ỡ  

m m nên công c  b ng g , đá cũng cóề ụ ằ ỗ  
th  canh  tác  t o  nên  mùa  màng  b iể ạ ộ  
thu.

+ Khó khăn : D  b  n c sông dân lên gâyễ ị ướ  
lũ  l t,  m t  mùa  và  nh  h ng  đ nụ ấ ả ưở ế  
cu c s ng c a ng i dân.ộ ố ủ ườ

- Mu n b o v  mùa màng và cu c s ngố ả ệ ộ ố  
c a  mình,  ngay  t  đ u  c  dân  ph ngủ ừ ầ ư ươ  
Đông đã ph i đ p đê, tr  th y, làm th yả ắ ị ủ ủ  
l i. Công vi c này đòi h i công s c c aợ ệ ỏ ứ ủ  
nhi u ng i, v a t o nên nhu c u đ  m iề ườ ừ ạ ầ ể ọ  
ng i  s ng  qu n  t ,  g n  bó  v i  nhauườ ố ầ ụ ắ ớ  
trong các t  ch c xã h i.ổ ứ ộ
- GV đ t câu h i:  ặ ỏ N n kinh t  chính c aề ế ủ  

các qu c gia c  đ i ph ng Đông?ố ổ ạ ươ
- GV g i Hs tr  l i, các HS khác b  sung.ọ ả ờ ổ

b. S  phát tri n c a các ngành kinhự ể ủ  
t  ế
- Ngh  nông nghi p t i n c làề ệ ướ ướ  
g c,  ngòai ra còn chăn nuôi và làmố  
th  công nghi p.ủ ệ

-  GV ch t  l i:  Nông nghi p  t i  n c,ố ạ ệ ướ ướ  
chăn  nuôi  và  th  công  nghi p,  trao  đ iủ ệ ổ  
hàng hoá, trong đó nông nghi p t i n cệ ướ ướ  
là ngành kinh t  chính, ch  đ o đã t o raế ủ ạ ạ  
s n ph m d  th a th ng xuyên.ả ẩ ư ừ ườ
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 Ho t  đ ng:  Làm  vi c  t p  th  và  cáạ ộ ệ ậ ể  
nhân 

2. S  hình thành các qu c gia cự ố ổ 
đ iạ

- GV đ t câu h i:  ặ ỏ T i sao ch  b ng côngạ ỉ ằ  
c  ch  ụ ủ

- C  s  hình thành: S  phát tri nơ ở ự ể  
c a ủ

y u b ng g  và đá, c  dân l u v c cácế ằ ỗ ư ư ự  
dòng 

s n xu t d n t i s  phân hóa giaiả ấ ẫ ớ ự  
c p, ấ

***sông l n  châu Á, châu Phi đã s mớ ở ớ  
xây d ng nhà n c c a mình? ự ướ ủ

t  đó nhà n c ra đ i.ừ ướ ờ

- Cho HS th o lu n sau đó g i m t HS trả ậ ọ ộ ả 
l i, các em khác b  sung cho b n.ờ ổ ạ

******* 
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 -  Do đi u  ki n  t  nhiên  thu n  l i,  s nề ệ ự ậ ợ ả  
xu t phát tri n mà không c n đ i đ nấ ể ầ ợ ế  
khi xu t hi n công c  b ng s t, trongấ ệ ụ ằ ắ  
xã h i đã xu t hi n c a c i d  th aộ ấ ệ ủ ả ư ừ  
d n đ n s  phân hóa xã h i k  giàu,ẫ ế ự ộ ẻ  
ng i nghèo, t ng l p quí t c và bìnhườ ầ ớ ộ  
dân. Trên c  s  đó nhà n c đã ra đ i.ơ ở ướ ờ

- GV đ t câu h i:  ặ ỏ Các qu c gia c  đ iố ổ ạ  
ph ng Đông hình thành s m nh t ươ ớ ấ ở  
đâu? Trong kho ng th i gian nào?ả ờ

- GV cho HS đ c SGK và th o lu n, sauọ ả ậ  
đó g i HS tr  l i,  các HS khác b  sungọ ả ờ ổ  
cho b n.ạ

- Các qu c gia c  đ i đ u tiên xu tố ổ ạ ầ ấ  
hi n  Ai c p, L ng Hà, n Đ ,ệ ở ậ ưỡ Ấ ộ  
Trung  Qu c,  vào  kho ng  thiênố ả  
nhiên k  th  IV- III TCN.ỷ ứ

- GV có th  ch  trên b n đ  qu c gia cể ỉ ả ồ ố ổ 
đ i  Ai  C p hình thành nh  th  nào,ạ ậ ư ế  
đ a bàn c a các qu c gia c  đ i này làị ủ ố ổ ạ  
nh ng n c nào trên B n đ  th  gi i,ữ ướ ả ồ ế ớ  
và  liên h   Vi t  Nam bên l u v cệ ở ệ ư ự  
sông  H ng,  sông  C ...  đã  s m  xu tồ ả ớ ấ  
hi n nhà n c  c  đ i  (ph n này sệ ướ ổ ạ ầ ẽ 
h c  ph n l ch s  Vi t Nam)ọ ở ầ ị ử ệ

- GV cho HS xem s  đ  sau và nh n xétơ ồ ậ  
trong xã h i c  đ i ph ng Đông cóộ ổ ạ ươ  
nh ng t ng l p nào: ữ ầ ớ

3. Xã h i có giai c p đ u tiên ộ ấ ầ

Ho t đ ng theo nhóm: ạ ộ
GV giao nhi m v  cho t ng nhóm: ệ ụ ừ
- Nhóm 1: Ngu n g c và vai trò c a nôngồ ố ủ  

dân  công  xã  trong  xã  h i  c  đ iộ ổ ạ  
ph ng Đông?ươ

- Nhóm 2:  Ngu n g c c a quí t c? Qúiồ ố ủ ộ  
t c? ộ

- Nhóm 3: Ngu n g c c a nô l ? Nô l  cóồ ố ủ ệ ệ  
vai trò gì?

- GV nh n xét và ch t ý ậ ố
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 + Nhóm 1:  Do nhu c u  tr  th y  và  xâyầ ị ủ  
d ng  các  công  trình  th y  l i  khi nự ủ ợ ế  
nông dân vùng này g n bó trong khuônắ  
kh  c a công xã nông thôn.  h  t nổ ủ Ở ọ ồ  
t i c  “cái cũ” (nh ng tàn d  c a xãạ ả ữ ư ủ  
h i  nguyên  th y:  cùng  làm  ru ngộ ủ ộ  
chung c a công xã và cùng tr  th y),ủ ị ủ  
v a t n t i “cái ừ ồ ạ

-  Nông  dân  công  xã: Chi m  sế ố 
đông trong xã h i,  h  v a t n t iộ ở ọ ừ ồ ạ  
“cái cũ”, v a là thành viên c a xãừ ủ  
h i  có giai  c p.  H  t  nuôi s ngộ ấ ọ ự ố  
b n thân và gia đình, n p thu  choả ộ ế  
nhà n c và làm các nghĩa v  khác.ướ ụ

m i” (đã là thành viên c a xã h i có giaiớ ủ ộ  
c p:ấ

s ng theo gia đình ph  h , có tài s n tố ụ ệ ả ư 
h u,...) ữ

h  đ c  g i  là  nông  dân  công  xã.  V iọ ượ ọ ớ  
ngh  nông là chính nên nông dân xã làề  
l c l ng đông đ o nh t, có vai trò toự ượ ả ấ  
l n trong s n xu t,  h  t  nuôi s ngớ ả ấ ọ ự ố  
b n  thân  cùng gia  đình  và  n p thuả ộ ế 
cho quí t c, ngòai ra  h  còn ph i làmộ ọ ả  
m t s  nghĩa v  khác nh  đi lính, xâyộ ố ụ ư  
d ng các công trình...ự

+ Nhóm 2:  V n xu t thân t  các bô lãoố ấ ừ  
đ ng  đ u  các  th  t c,  h   g m cácứ ầ ị ộ ọ ồ  
quan l i t  TW xu ng các đ a ph ng.ạ ừ ố ị ươ  
T ng l p này s ng sung s ng (  nhàầ ớ ố ướ ở  
r ng và xây lăng m  l n) d a trên sộ ộ ớ ự ự 
bóc  l t  nông  dân:  h  thu  thu  c aộ ọ ế ủ  
nông dân d i  quy n tr c ti p ho cướ ề ự ế ặ  
nh n b ng l c c a nhà n c cũng doậ ổ ộ ủ ướ  
thu thu  c a nông dân.ế ủ

- Quí t c:ộ   G m các quan l i  đ aồ ạ ở ị  
ph ng,  các  th  lĩnh  quân  s  vàươ ủ ự  
nh ng ng i ph  trách l  nghi tôngữ ườ ụ ễ  
giáo.  H  s ng  chung  d a  vào  sọ ố ự ự 
bóc l t nông dân.ộ

+ Nhóm 3: Nô l , ch  y u là tù binh vàệ ủ ế  
thành viên công xã b  m c n  ho c bị ắ ợ ặ ị 
ph m t i.  Vai trò c a h  là  làm cácạ ộ ủ ọ  
công vi c n ng nh c,  h u h  quí t c,ệ ặ ọ ầ ạ ộ  
h  cũng là  ngu n b  sung cho nôngọ ồ ổ  
dân công xã.

-  Nô l  :  ệ Ch  y u  là  tù  binh  vàủ ế  
thành viên công xã b  m c n  ho cị ắ ợ ặ  
b  ph m t i. H  ph i làm các vi cị ạ ộ ọ ả ệ  
n ng nh c và h u h  quí t c. Cùngặ ọ ầ ạ ộ  
v i nông dân công xã  h  là t ngớ ọ ầ  
l p b  bóc l t trong xã h i.ớ ị ộ ộ

Ho t đ ng t p th  và cá nhân: ạ ộ ậ ể 4. Ch  đ  chuyên ch  c  đ iế ộ ế ổ ạ
- GV cho HS đ c SGK th o lu n và trọ ả ậ ả 

l i  câu h i:ờ ỏ  Nhà n c ph ng Đôngướ ươ  
hình thành nh  th  nào? Th  nào làư ế ế  
ch  đ  chuyên ch  c  đ i? Th  nào làế ộ ế ổ ạ ế  
vua chuyên ch ? Vua d a vào đâu đế ự ể  
tr  thành chuyên ch ?ở ế

- Quá trình hình thành nhà n c làướ  
t  các liên minh b  l c, do nhu c uừ ộ ạ ầ  
tr  th y và xây d ng các công trìnhị ủ ự  
th y l i nên quy n thành t p trungủ ợ ề ậ  
vào  tay  nhà  vua  t o  nên  ạ ch  đế ộ  
chuyên ch  c  đ i.ế ổ ạ

- G i m t HS tr  l i, các HS khác b  sungọ ộ ả ờ ổ  
cho b n.ạ
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 - GV nh n xét và ch t ý: Quá trình hìnhậ ố  
thành nhà n c là t  các liên minh bướ ừ ộ 
l c, do nhu c u tr  thu  và xây d ngạ ầ ị ỷ ự  
các công trình thu  l i, các liên minhỷ ợ  
b  l c liên k t v i nhau ộ ạ ế ớ  Nhà n cướ  
ra đ i đ  đi u hành, qu n lý xã h i.ờ ể ề ả ộ  
Quy n hành t p trung vào tay nhà vuaề ậ  
t o nên ạ ch  đ  chuyên ch  c  đ i.ế ộ ế ổ ạ

-  Ch  đ  nhà  n c  do vua  đ ngế ộ ướ ứ  
đ u, có quy n l c t i cao và m tầ ề ự ố ộ  
b  máy  quan  liêu  giúp  vi c  th aộ ệ ừ  
hành,  thì  đ c  g i  là  ượ ọ ch  đế ộ  
chuyên ch  c  đ i.ế ổ ạ

- Vua d a vào b  máy quí t c và tôn giáoự ộ ộ  
đ  b t m i ng i ph i ph c tùng, vuaể ắ ọ ườ ả ụ  
tr  thành ở vua chuyên ch .ế

- Ch  đ  nhà n c do vua đ ng đ u, cóế ộ ướ ứ ầ  
quy n l c t i cao (t  coi mình là th nề ự ố ự ầ  
thánh  d i  tr n  gian,  ng i  ch  t iướ ầ ườ ủ ố  
cao c a đ t n c, t  quy t đ nh m iủ ấ ướ ự ế ị ọ  
chính sách và công vi c) và giúp vi cệ ệ  
cho vua là m t b  máy quan liêu thìộ ộ  
đ c  g i  là  ượ ọ ch  đ  chuyên  ch  cế ộ ế ổ  
đ i.ạ

- GV có th  khai thác thêm kênh hình 2 SGKể  
tr.11  đ  th y  đ c  cu c  s ng  sungể ấ ượ ộ ố  
s ng  c a  nhà  vua  ngay  c  khi  ch tướ ủ ả ế  
(quách vàng t c hình vua)ạ

- Ph n văn hoá này GV có th  cho HS s uầ ể ư  
t m tr c và lên b ng trình bày theoầ ướ ả  
nhóm. N u có th i gian cho HS xemế ờ  
ph n m m Encarta năm 2005 - ph nầ ề ầ  
l ch s  th  gi i c  đ i.ị ử ế ớ ổ ạ

Ho t đ ng theo nhóm: ạ ộ 5. Văn hoá c  đ i ph ng Đôngổ ạ ươ
- GV đ t câu h i cho các nhóm: ặ ỏ
- Nhóm 1: Cách tính l ch s  c a c  dânị ử ủ ư  

ph ng Đông? T i sao hai ngành l chươ ạ ị  
và  thiên  văn  l i  ra  đ i  s m  nh t  ạ ờ ớ ấ ở  
ph ng Đông?ươ

-  Nhóm 2:  Vì sao ch  vi t  ra  đ i? Tácữ ế ờ  
d ng c a ch  vi t?ụ ủ ữ ế

- Nhóm 3:  Nguyên nhân ra đ i c a toánờ ủ  
h c? Nh ng thành t u c a toán h cọ ữ ự ủ ọ  
ph ng Đông và tác d ng c a nó?ươ ụ ủ

-  Nhóm  4:  Hãy  gi i  thi u  nh ng  côngớ ệ ữ  
trình ki n trúc c  đ i ph ng Đông?ế ổ ạ ươ  
Nh ng công trình nào còn t n t i đ nữ ồ ạ ế  
ngày nay?
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